ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ 1

Bài 1  Thực hiện các phép tính sau:

   6x.(x2 + 4x - 9)
        = 6x.x2 + 6x.4x - 6x.9

= 6x3 + 24x2 - 54x

 7x2.(x2 + 3x - 2)
= 7x2.x2 + 7x2.3x - 7x2.2

= 7x4 + 21 x3 - 14 x2

 (2x＋3).(x - 6) 
   = 2x.(x - 6) +3.(x - 6)

= 2x.x - 2x.6 + 3x - 3.6

= 2x2 - 12x + 3x - 18
=  2x2 - 9x - 18

 (4x＋8).(x - 5) 
= 4x.(x - 5) +8.(x-5)

= 4x2 - 20x + 8x - 40

= 44x2 - 12x - 40

 (x＋3).(4x - 15) 
= x.(4x -15) +3.(4x-15)

= 4x2 - 15x +12x - 45
= 4x2 -3x - 45
 (x - 8)(3x＋7) - (x - 2)2 

   = x.(3x+7) - 8.(3x＋7) - (x2 - 4x +4)

= 3x2 + 7x - 24x - 56 - x2 + 4x - 4

= 2x2 - 13x - 60
Bài 2   Phân tích đa thức sau thành nhân tử:

  3x + 3y = 3.(x+y)
 2021x - 2021y = 2021.(x-y)
 7x+7y = 7.(x+y)
  x2 - 4             
   = x2 - 22
   = (x+2)(x-2)

 x2 - 49 = x2 - 72= (x+7)(x-7)

   x2 - xy + 7x - 7y

   = ( x2 - xy) + ( 7x-7y) 

 = x.( x-y) + 7.(x-y)

= (x-y).(x+7)

x2 - xy + 3x - 3y

= (x2 - xy) + (3x - 3y)

= x.(x-y) + 3.(x-y)

= (x-y)(x+3)

 d)   5x3 + 10x2 + 5x 

= 5x .x2 + 5x . 2x + 5x .1

= 5x.( x2 + 2x + 1)

= 5x(x+1)2                

 Sửa Bài tập tự giải:
Bài 1  Thực hiện các phép tính sau:

3x(x2 + 4x - 9)
=3x. x2 + 3x.4x -3x. 9

= 3x3 + 12x2 - 27x
(5x＋3)(x - 6)  
= 5x(x - 6) + 3(x - 6)

= 5x2 - 30x + 3x - 18

= 5x2 - 27x -18

 (x - 4)(2x＋9) - (x - 1)2 

   = x.(2x+9) - 4.(2x+9) - ( x2 - 2x +1)

  = 2x2 + 9x - 8x - 36 - x2 +2x -1

  = x2 + 3x -37

Bài 2   Phân tích đa thức sau thành nhân tử:

 3x + 3y = 3(x+y)
 x2 - 16 

=  x2 - 42 

= (x + 4)(x - 4)

 x2 - xy + 6x - 6y  
= (x2 - xy ) + ( 6x - 6y)

= x.(x-y) + 6.(x-y)

= (x-y)(x+6)

 9x3 + 18x2 + 9x   

= 9x.x2 + 9x.2x + 9x .1       

= 9x. (x2 + 2x +1)             

= 9x.( x+1)2

Bài 3  Cho hình thang ABCD như hình vẽ, biết AB = 0,5 m, CD = 2,1 m.

 Tính độ dài PQ.
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Giải:  

Ta có: hình thang ABCD (AB//CD)

 P là trung điểm của AD  (gt)

 Q là trung điểm của BC  (gt)

=> PQ là đường trung bình của hình thang ABCD

=> PQ = (AB+DC) : 2 = (0,5+2,1) : 2 = 1,3 (m).
Bài 4 
Cho tam giác ABC có E, F lần lượt là trung điểm của AB, AC.

a) Chứng minh tứ giác BEFC là hình thang.

b) Gọi D là điểm đối xứng của E qua F. Chứng minh tứ giác ADCE là hình bình hành. 
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Ta có : E là trung điểm AB ( gt)

         F là trung điểm của AC (gt)

=> EF là đường trung bình của tam giác ABC

=> EF // BC

Tứ giác BEFC là hình thang.

Ta có tứ giác ADCE có hai đường chéo AC và ED cắt nhau tại F

 Mà AF = FC (gt)

EF = FD ( vì D là điểm đối xứng của E qua F) 

=> Tứ giác ADCE là hình bình hành.
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